










(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Stt 

 

Mã 

CK  

Họ tên 

 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có)  

Chức 

vụ tại 

Công 

ty 

(nếu 

có) 

Mối 

quan hệ 

đối với 

Công ty/ 

người 

nội bộ 

Loại 

hình 

Giấy 

NSH 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy 

ĐKKD) 

Số Giấy 

NSH 
Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
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Số cổ 
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sở hữu 
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Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 
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kỳ 

Thời 

điểm bắt 
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người có 
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của Công 
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nội bộ 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty/người 

nội bộ 

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan 

đến mục 

13 và 14) 

Ghi chú 

(về việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú 

khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  
Lê Thị Kim 

Phụng 
  Chị ruột            

2  
Nguyễn 

Chánh 
  Anh rể            

3  
Lê Thị Mỹ 

Phụng 
  Chị ruột            

4  
Trần Mạnh 

Hà 
  Anh rể            

5  

Lê Thị 

Minh 

Phụng 

  Chị ruột            

6  
Nguyễn Sư 

Dương 
  Anh rể            

7  
Lê Hoàng 

Phụng 
  Anh ruột            

8  
Lê Thị Phi 

Phi 
  Chị dâu            

9  
Lê Trung 

Phụng 
  Anh ruột            

10  
Lê Thụy 

Vân Phụng 
  Em ruột            
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11  
Phan Đình 

Thảo 
  Em rể            

12  
Trương Thị 

Tường Vi 
  Mẹ vợ            

13  

Trương Thị 

Khánh 

Trang 

  Vợ            

14  Lê Chi Lân   Con ruột           Còn nhỏ 

15  
Lê Quang 

Lân 
  Con ruột           Còn nhỏ 

16  

Công ty 

TNHH Nhà 

nước MTV 

Yến sào 

Khánh Hòa 

  

Tổ chức 

có liên 

quan 

Giấy 

ĐKDN 
4200338918 17/6/2020 

Sở 

KH&ĐT 

Khánh 

Hòa 

248 Thống Nhất, 

Phương Sơn, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa 

  28/5/2022   

Ông Lê 

Huỳnh 

Phụng 

đại diện 

12,06% 

cổ phần 

17  

Công ty 

TNHH 

MTV 

Sanest 

Khánh Hòa 

  

Tổ chức 

có liên 

quan 

Giấy 

ĐKDN 

 

4201853950 

 

07/7/2020 

Sở 

KH&ĐT 

Khánh 

Hòa 

9D Lê Thánh 

Tôn,  

Lộc Thọ, 

Nha Trang,  

Khánh Hòa 

  16/7/2019  Bổ nhiệm 

Ông Lê 

Huỳnh 

Phụng là 

Giám 

đốc 

Công ty 
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